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NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: TOÁN HỌC
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Bài 5. (6,0 điểm)  

Cho hàm số 
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 thỏa mãn  
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1. Chứng minh 
[image: image3.wmf]f

 là đơn ánh.

2. Tìm tất cả các hàm số 
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 thỏa mãn (1).
	1. Giả sử 
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 là hàm số thỏa mãn đề bài.
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· Trước tiên ta chứng minh 
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Nếu 
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 suy ra 
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 là hàm hằng. Thử lại không thỏa mãn.

Từ đó ta có 
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 ta được: 
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Giả sử tồn tại 
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 mà 
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. Từ (3) và (4) ta được:
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   (mâu thuẫn).

Từ đó suy ra 
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	· Chứng minh 
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 là đơn ánh

Xét 
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Vậy 
[image: image29.wmf]f

 là đơn ánh.
2. Tìm tất cả các hàm số 
[image: image30.wmf]f

 thỏa mãn (1).

Ta có
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Từ (1) suy ra
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1,0

	Xét 
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	Xét 
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Tương tự ta cũng có: 
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	Suy ra       
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	Thử lại, ta thấy 
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thảo mãn yêu cầu bài toán.

Vậy các hàm số cần tìm là 
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Bài 6. (7,0 điểm)  

Cho p là số nguyên tố khác 2 và a, b là hai số tự nhiên lẻ sao cho 
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 chia hết cho p và 
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-

 chia hết cho 
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. Chứng minh rằng 
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chia hết cho p.

	Cho p là số nguyên tố khác 2 và a, b là hai số tự nhiên lẻ sao cho 
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 chia hết cho p và 
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 chia hết cho 
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. Chứng minh rằng 
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chia hết cho 2p.
	

	Giả sử 
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. Gọi r là số dư của a cho p, thì 
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	Do  
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	2,0

	Nên 
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	Vì 
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Vì 
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 theo định lý Ferma, có 
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Bài 7. (7,0 điểm)  
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O), tâm O. H là trực tâm tam giác ABC. Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. Tia MH, NH cắt (O) lần lượt tại P, Q. Hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại R. Chứng minh rằng  OA ( RA.
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	Dễ thấy phép nghịch đảo f cực H phương tích 
[image: image58.wmf]/()
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 biến đường tròn Euler của tam giác ABC thành (O). 

Do đó f(M) = P, f(N) = Q.

Hay từ giác MNPQ nội tiếp. 
	2,0

	Suy ra
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	Suy ra R thuộc trục đẳng phương của (AMN) và (O).
	1,0

	Mặt khác
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Khi đó suy ra (O) và (AMN) tiếp xúc nhau.
	1,5

	Suy ra trục đẳng phương của (AMN) và (O) là tiếp tuyến chung tại A. 

Từ đó có điều phải chứng minh
	1,0
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